
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH XÁC NHẬN SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI 

  DỰ ÁN: ĐƯỜNG HOÀNG SA - DỐC SỎI
  ĐOẠN QUA PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, TỈNH QUẢNG NGÃI   

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-PKTHTĐT ngày      /10/2025 của UBND phường Trương Quang Trọng)

STT Mã
BB Họ và tên Năm sinh

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất
CCCD/CMND số Địa chỉ thường trú

Nghề nghiệp theo hộ
dân tự kê khai (Tại
Biểu 01 - Bảng tự kê

khai)

Nhân khẩu là cán bộ,
công chức, viên chức
(đang làm việc hoặc

đã nghĩ hưu, nghĩ mất
sức lao động, thôi việc
được hưởng trợ cấp),

người lao động có
hợp đồng lao động

không xác định thời
hạn

Ghi chú

1 47 Lư Trung Bê 1949 Chủ hộ 051049000465 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không

Hồ Thị Phiến 1946 Vợ 051146000471 Nông Không

2 26 Bùi Thị Mai 1938 Chủ hộ 051138000340 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng Nông Không

3 22 Trương Quang Lang 1954 Chủ hộ 051054001158 TDP Hạnh Phúc,
phường Trương Quang

Trọng

Nông Không
Nguyễn Thị Bường 1954 Vợ 051154001268 Nông Không
Trương Quang Sang 1990 Con đẻ 051090007016 Nông Không

4 34 Phạm Cảnh 1947 Chủ hộ 051047000441

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Nguyễn Thị Tỵ 1949 Vợ 051149007465 Nông Không
Phạm Ngọc Phương 1977 Con đẻ 051077008590 Nông Không
Phạm Xuân Hùng 2007 Cháu nội 051207015969 Học sinh Không
Phạm Tường Vy 2010 Cháu nội 051310001039 Học sinh Không

5 48 Phạm Thị Châu 1956 Chủ hộ 051156001154 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Nguyễn Minh Anh 1999 Con đẻ 051099005167 Nông Không

6 5 Hồ Ngọc Đỉnh 1957 Chủ hộ 051057001746

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Nguyễn Thị Kim Hoanh 1967 Vợ 051167002753 Nông Không
Hồ Ngọc Định 1991 Con đẻ 051091014223 Nông Không
Hồ Ngọc Mười 2002 Con đẻ 051202009852 Nông Không
Hồ Ngọc Đoan Trang 2024 Cháu nội 51324006925 Còn nhỏ Không

7 6 Huỳnh Thị A 1959 Chủ hộ 051159000858

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Phan Quang Đông 1961 Chồng 051061000781 Nông Không
Phan Thị Đức 1984 Con đẻ 051184007650 Nông Không

Page 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phan Thị Phúc 1989 Con đẻ 051189015516 Nông Không
Phan Văn Cường 1994 Con đẻ 051094009400 Nông Không
Đặng Trung Kiên 2018 Cháu ngoại 051218002325 Học sinh Không
Đặng Trung Chánh 2020 Cháu ngoại 051220000534 Còn nhỏ Không

8 9 Huỳnh Thị Hợi 1933 Chủ hộ 051133003837 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không

Nguyễn Thị Dung 1961 Con đẻ 051161000865 Nông Không

9 16 Trương Hải 1950 Chủ hộ 051050000734

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Võ Thị Nguyên 1955 Vợ 051155001271 Nông Không
Trương Quang Vận 1995 Con đẻ 051095000936 Nông Không
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1997 Con dâu 51197008525 Nông Không
Trương Tuấn Kiệt 2024 Cháu nội 51224000453 Còn nhỏ Không

10 7 Huỳnh Văn Huy 1968 Chủ hộ 051068018915

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Lý Thị Mỹ Dung 1968 Vợ 051168017869 Nông Không
Huỳnh Thị Dương 1988 Con đẻ 051188012561 Nông Không
Huỳnh Thái Hưng 1995 Con đẻ 051095012799 Nông Không
Huỳnh Minh Hiếu 1998 Con đẻ 051098004250 Nông Không

11 12 Hồ Liên (chết) 1943 Chủ hộ 051043000269 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Chưa thực hiện
thủ tục phân chia

di sản thừa kế

Nguyễn Thị Xí 1945 Vợ 051145000445 Nông Không
12 187 Trương Quang Minh 1971 Chủ hộ 051071012661

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Nguyễn Thị Liễu 1967 Vợ 051167004640 Nông Không
Trương Quang Trung 1996 Con đẻ 051096013697 Nông Không
Phạm Thị Thắm 1997 Con đẻ 051197014883 Nông Không
Trương Phạm Quỳnh Anh 2018 Cháu nội 051318006553 Học sinh Không

Trương Phạm Quỳnh Như 2022 Cháu nội 051322001743 Còn nhỏ Không

13 58 Nguyễn Thị Sinh 1968 Chủ hộ 051168009113 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

STT Mã
BB Họ và tên Năm sinh

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất
CCCD/CMND số Địa chỉ thường trú

Nghề nghiệp theo hộ
dân tự kê khai (Tại
Biểu 01 - Bảng tự kê

khai)

Nhân khẩu là cán bộ,
công chức, viên chức
(đang làm việc hoặc

đã nghĩ hưu, nghĩ mất
sức lao động, thôi việc
được hưởng trợ cấp),

người lao động có
hợp đồng lao động

không xác định thời
hạn

Ghi chú
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Huỳnh Thị Thu Oanh 1989 Con đẻ 051087009363 Nông Không
Huỳnh Thanh Thương 1987 Con đẻ 051890017042 Nông Không

14 102 Hồ Thị Sương 1950 Chủ hộ 051150000854 TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng Nông Không

15 236 Trần Tâm 1950 Chủ hộ 051050001445

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Nguyễn Thị Tường 1954 Vợ 051154002314 Nông Không
Trần Phúc Khang 2024 Cháu nội 051224001702 Còn nhỏ Không
Trần Như Ý 2019 Cháu nội 051319008582 Học sinh Không
Trần Minh Quân 2013 Cháu nội 051213009300 Học sinh Không
Bùi Thị Nhàn 1992 Con dâu 051192005977 Nông Không
Trần Tiến Vang 1991 Con đẻ 051091010195 Nông Không
Trần Đình Sự 1978 Con đẻ 051078015833 Nông Không

16 99 Nguyễn Ngọc Thanh 1967 Chủ hộ 051067013209
TDP Hạnh Phúc,

phường Trương Quang
Trọng

Nông Không

Nguyễn Thị Phương 1967 Vợ 051167007285 Nông Không
17 41 Hồ Quang Thành 1955 Chủ hộ 051055001092

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Trương Thị Bi 1958 Vợ 051158011204 Nông Không
Hồ Tấn Tiện 1991 Con đẻ 051191001887 Nông Không
Hồ Thiên Kỳ 2018 Cháu nội 051218007555 Học sinh Không
Hồ Nguyễn Kỳ Duyên 2019 Cháu nội 051319003644 Học sinh Không

18 66 Hồ Thị Lĩnh 1965 Chủ hộ 051165001449
TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Lý Thìn 1989 Con đẻ 051089011341 Nông Không
Đặng Văn Bảo 2014 Cháu ngoại 051214014859 Học sinh Không
Lý Minh Hiếu 2023 Cháu nội còn nhỏ không

19 21 Phạm Thị Thông (chết) 1925 Chủ hộ 051125003606

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Chưa thực hiện
thủ tục phân chia

di sản thừa kế

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

STT Mã
BB Họ và tên Năm sinh

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất
CCCD/CMND số Địa chỉ thường trú

Nghề nghiệp theo hộ
dân tự kê khai (Tại
Biểu 01 - Bảng tự kê

khai)

Nhân khẩu là cán bộ,
công chức, viên chức
(đang làm việc hoặc

đã nghĩ hưu, nghĩ mất
sức lao động, thôi việc
được hưởng trợ cấp),

người lao động có
hợp đồng lao động

không xác định thời
hạn

Ghi chú
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Nguyễn Thanh Nam 1985 Cháu nội 051085003000 Sỹ quan quân đội  Có
Nguyễn Thị Thanh Bình 2014 Chắt 051190007584 Học sinh Không
Nguyễn Thị Thùy Dương 1990 Cháu dâu 051214004164 Nông Không
Nguyễn Thanh Phú 2016 Chắt 051216007211 Học sinh Không
Nguyễn Thanh An 2016 Chắt 051216011386 Học sinh Không

20 95 Hồ Công Thự (chết) 1961 Chủ hộ 051061011430
TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Chưa thực hiện
thủ tục phân chia

di sản thừa kế

Hồ Thị Giữ 1970 Vợ 051170011886 Nông Không
Hồ Thanh Tùng 1992 Con đẻ 051092005788 Nông Không
Hò Thị Diễm 1999 Con đẻ 051199009692 Nông Không

21 191 Huỳnh Minh Thụy 1957 Chủ hộ 051057001748

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không

Võ Thị Vân 1957 Vợ 051157001888 đã chết năm 2024

Huỳnh Thị Thương 1993 Con đẻ 051193014429 Nông Không
Huỳnh Minh Toàn 1994 Con đẻ 051094007455 Nông Không

22 87 Võ Tấn Trà (chết) 1962 Chủ hộ 051062001204

TDP Hạnh Phúc,
phường Trương Quang

Trọng

Chưa thực hiện
thủ tục phân chia

di sản thừa kế

Huỳnh Thị Thanh 1965 Vợ 051165001429 Nông Không
Võ Thị Phương Thảo 1989 Con đẻ 051189000315 Nông Không
Võ Thị Phương Trâm 1992 Con đẻ 051192008455 Nông Không
Nguyễn Pháp 1992 Con rể 051092010848 Nông Không
Huỳnh Trúc Gia Hân 2013 Cháu ngoại 072313004695 Học sinh Không
Nguyễn Quốc Bảo 2019 Cháu ngoại 051219003748 Học sinh Không
Nguyễn Thiên Ân 2021 Cháu ngoại 051221008816 Còn nhỏ Không

23 86 Bùi Văn Tuân 1962 Chủ hộ 051062007942 TDP Hạnh Phúc,
phường Trương Quang

Trọng

Nông Không

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

STT Mã
BB Họ và tên Năm sinh

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất
CCCD/CMND số Địa chỉ thường trú

Nghề nghiệp theo hộ
dân tự kê khai (Tại
Biểu 01 - Bảng tự kê

khai)

Nhân khẩu là cán bộ,
công chức, viên chức
(đang làm việc hoặc

đã nghĩ hưu, nghĩ mất
sức lao động, thôi việc
được hưởng trợ cấp),

người lao động có
hợp đồng lao động

không xác định thời
hạn

Ghi chú
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Lý Thị Huệ 1966 Vợ 051166009552 Nông Không
Bùi Hùng Duy 1994 Con đẻ 051094014374 Nông Không
Phan Thị Phi 1994 Con dâu 051194005887 Nông Không

24 93 Trần Quang Việt 1968 Chủ hộ 051068021687

TDP Hòa Bình, phường
Trương Quang Trọng

Nông Không
Huỳnh Thị Nghi 1967 Vợ 051167009088 Nông Không
Trần Xuân Lập 1993 Con đẻ 051093002979 Nông Không
Phan Thị Lựu 1998 Con đẻ 051198005285 Nông Không
Trần Ngọc Bảo Vy 2019 Cháu nội 051319009571 Học sinh Không

Ghi chú: Danh sách có 24 hộ gia đình, cá nhân 99 nhân khẩu.

TDP Hạnh Phúc,
phường Trương Quang

Trọng

STT Mã
BB Họ và tên Năm sinh

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất
CCCD/CMND số Địa chỉ thường trú

Nghề nghiệp theo hộ
dân tự kê khai (Tại
Biểu 01 - Bảng tự kê

khai)

Nhân khẩu là cán bộ,
công chức, viên chức
(đang làm việc hoặc

đã nghĩ hưu, nghĩ mất
sức lao động, thôi việc
được hưởng trợ cấp),

người lao động có
hợp đồng lao động

không xác định thời
hạn

Ghi chú
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